	BỘ QUỐC PHÒNG
BAN SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ
((((((((((((
Số:           /BC- BST
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(((((((((((((((((((((
Hà Nội, ngày    tháng 9  năm 2017


BÁO CÁO 
Tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các Bộ, ngành đối với dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

((((((((((
Thực hiện Quyết định số 1078/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (sau đây viết gọn là dự thảo Nghị định).
Ngày 14/8/2017, Bộ Quốc phòng có Công văn số 9410/BQP-PC kèm theo hồ sơ dự thảo Nghị định gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành. Đến nay, Bộ Quốc phòng đã nhận được ý kiến tham gia của: Bộ Tài chính (Công văn số 11996/BTC-VI ngày 11/9/2017), Bộ Công thương (Công văn số 7907/BTC-PC ngày 28/8/2017). Các Bộ: Công An, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chưa có văn bản tham gia ý kiến. Các ý kiến tham gia nhất trí với sự cần thiết ban hành, nội dung dự thảo và đề nghị chỉnh sửa, bổ sung nội dung trong dự thảo. Ban Soạn thảo đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình như sau:

I. Đối với dự thảo Tờ trình:

1. Bộ Tài chính có 03 ý kiến như sau:
1.1.  Tại điểm 3 Mục II, Ban soạn thảo có nêu “Kế thừa những quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ban hành về quản lý vũ khí quân dụng phù hợp, ổn định và khả thi”; đề nghị Bộ Quốc phòng nêu rõ các nhóm vấn đề kế thừa, các nhóm vấn đề sửa đổi, bổ sung, đồng thời giải trình lý do phải sửa đổi, bổ sung.
Vấn đề trên, Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý như sau: "Kế thừa những quy định về quản lý vũ khí quân dụng tại Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng, Nghị định số 46/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng còn phù hợp với thực tiễn hiện nay".

1.2. Tại Mục III dự thảo Tờ trình, Ban soạn thảo báo cáo thực hiện xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trong quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định: đề nghị báo cáo thêm về sự cần thiết và ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền theo quy định của Điều 146 và Điều 147 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Vấn đề trên, Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý trong dự thảo, bởi trong quá trình soạn thảo Bộ Quốc phòng đã tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về: Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập; triển khai dự thảo văn bản; đánh giá tác động về thủ tục hành chính quy định trong dự thảo; lấy ý kiến các Bộ, ngành liên có liên quan.
1.3. Bổ sung báo cáo đánh giá tác động Nghị định, trong đó có tác động về thủ tục hành chính. 
Vấn đề trên, Bộ Quốc phòng tiếp thu và bổ sung đánh giá tác động về thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ dự thảo Nghị định.
II. Đối với dự thảo Nghị định:

1. Về phạm vị điều chỉnh
Bộ Công thương có ý kiến: Do sản xuất là một công đoạn của quá trình kinh doanh, để tránh chồng chéo quy định giữa Nghị định này và các văn bản quy định về điều kiện sản xuất gia công quân phục cho lực lượng vũ trang nước ngoài, đề nghị bổ sung nội dung “Hoạt động sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này”.

Vấn đề trên, Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo và giải trình như sau: Nội dung quy định tại Điều 1 đã loại bỏ hoạt động Hoạt động sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài, vì nội dung dự thảo Nghị định chỉ quy định về điều kiện kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
2. Giải thích từ ngữ

Bộ Tài chính có ý kiến: Đề nghị bổ sung thêm nội dung trang phục, phù hiệu của dân quân tự vệ và công an xã. 
Vấn đề trên, Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý trong dự thảo như sau:
" Quân trang bao gồm:

a) Quân hiệu, phù hiệu, cấp hiệu và trang phục quy định tại Nghị định số 82/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định quân hiệu, cấp hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam;

b) Công an hiệu, phù hiệu, cấp hiệu và trang phục quy định tại Nghị định số 29/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 4  năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2007/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2010 quy định cờ truyền thống, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân;
c) Trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ;

d) Trang phục phù hiệu của Công an xã theo quy định tại Nghị định  số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã".

3. Về Phương thức hoạt động kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao và dịch vụ chuyển giao công nghệ chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 

- Bộ Tài chính có ý kiến: Đề nghị bổ sung phương thức "đấu thầu" để đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 22 Điều 3 Luật doanh nghiệp và Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Vấn đề trên, Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý trong dự thảo như sau:
"Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo một trong hai phương thức sau:

a) Thực hiện theo đặt hàng, hợp đồng và đấu thầu (đấu thầu hạn chế hoặc chỉ định thầu) giữa doanh nghiệp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Thực hiện quyết định hoặc văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật".
Về phương thức "đấu thầu", Bộ Quốc phòng đề xuất hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu hạn chế và chỉ định thầu do việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất quân trang, vũ khí quân dụng trang thiết bị chuyên dùng cho quân sự, công an thuộc phạm vi bí mật của nhà nước (số lượng, tính năng kỹ, chiến thuật). Việc đề xuất chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế là phù hợp với các quy định tại  Điều 21 và Điều 22 Luật đấu thầu. 

4. Về quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí quân dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Bộ Công thương có ý kiến: Đề nghị cân nhắc sự cần thiết của việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí quân dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh do Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 chưa có hiệu lực. Một số quy định tại dự thảo còn mang tính chung chung như “có nhà xưởng sản xuất và các khu vực phụ trợ được thiết kế xây dựng đủ diện tích bố trí dây chuyền sản xuất. Do đó đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát và quy định cụ thể hơn để bảo đảm tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện.

Vấn đề về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí quân dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Bộ Quốc phòng đề nghị giữ nguyên như dự thảo và có ý kiến giải trình như sau:  Việc quy định các điều kiện kinh doanh theo quy định tại Luật đầu tư năm 2014; đã được sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ngày 22 tháng 11 năm 2016; đồng thời, có tính đến các quy định tại Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành và tính khả thi của văn bản khi được ban hành.
Vấn đề về nội dung đề nghị rà soát và quy định cụ thể hơn để bảo đảm tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện, Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý trong dự thảo.

5. Hành vi bị cấm

Bộ Tài chính có ý kiến: Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp quy định: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”.
Vấn đề trên, Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Việc quy định các hành vi bị cấm tại Điều 7 dự thảo Nghị định là do sản phẩm quân trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thuộc danh mục bí mật nhà nước, do đó khi triển khai thực hiện phải bảo đảm các yếu tố: Về nhân lực, tài chính, công nghệ... đi đôi với việc bảo mật về số lượng, mẫu mã, chủng loại, công nghệ, tính năng kỹ, chiến thuật. 
6. Về hiệu lực thi hành:

Bộ Công thương có ý kiến: Đề nghị lưu ý Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 nên dự thảo Nghị định có hiệu lực không sớm hơn Luật này có hiệu lực thi hành.

Vấn đề trên Bộ Quốc phòng tiếp thu và chỉnh lý trong dự thảo. 

Trên đây là ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Quốc phòng đối với ý kiến tham gia của các Bộ, ngành đối với dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Bộ Quốc phòng trân trọng báo cáo Văn phòng Chính phủ./.
	Nơi nhận:  

- Như trên;

- C20 (để báo cáo T2 BQP);

- Vụ Pháp chế

- L​ưu VT,DT.DNAnh (05b). 


	KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CỤC TRƯỞNG

CỤC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Đại tá Trần Ngọc Thắng


PAGE  
5

